
BẢNG TÍNH TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI CHUYỂN CÔNG TÁC RA KHỎI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN
 KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2019/NĐ-CP

(Kèm theo Tờ trình số 184/TTr-UBND  ngày 28/8/2026 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

STT Họ và tên

Kinh phí trợ cấp một lần khi chuyển vùng

Ghi chú
Hệ số
lương

Phụ cấp
chức vụ

Tổng
 cộng

Mức lương,
phụ cấp hiện

hưởng 1
tháng

Mức trợ cấp
một năm
bằng 1/2

mức lương
tháng hiện

hưởng

Thời gian bắt
đầu làm việc ở

vùng có
ĐKKTXH

ĐBKK

Số tháng,
năm được
hưởng 

Số năm
được

hưởng
(tính
tròn)

Thành tiền

A B 1 2 3 4=3*2.340.000 5=4/2 6 7 8 9=5*8 10

1 Nguyễn Văn Định 3,33 0,2 3,53 8.260.200 4.130.100
Tháng 09/2010
đến tháng 10
năm 2025

15 năm 2
tháng 15 61.951.500

Đồng chí Nguyễn Văn Định chuyển công
tác ra khỏi vùng ĐBKK từ tháng 10/2025
được tính năm công tác thực tế tại vùng

ĐBKK là 15 năm 2 tháng. Nhưng do
đồng chí được cử đi học lớp CCCT tập
trung tại Đà Nẵng từ tháng 9/2025 nên

theo quy định đồng chí được tính  hưởng
từ tháng 9/2010 đến tháng 8/2025 là 15

năm

2 Nguyễn Minh Thư 5,4 0,15 5,55 12.987.000 6.493.500
Tháng 09/2006
đến tháng 10
năm 2025

19 năm 2
tháng 19 123.376.500

Đồng chí NguyễnMinh Thư chuyển công
tác ra khỏi vùng ĐBKK từ tháng 10/2025
được tính năm công tác thực tế tại vùng
ĐBKK là 19 năm 2 tháng. Nhưng quy

định tại điểm b, khoản 2, Điều 13 Nghị
định 76/20019 quy định dưới 3 tháng thì
không tính hưởng nên đồng chí được tính

hưởng đúng quy định là 19 năm

Tổng cộng 185.328.000
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